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TÓM TẮT
Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp của Holt (1963) để xác định khả năng chọn lọc của lưới rê đơn đánh 

bắt cá trích xương (Sardinella jussieu) tại vùng biển ven bờ tỉnh Nghệ An. Nghiên cứu đã sử dụng 5 mẫu lưới 
rê đơn có kích thước mắt lưới 24, 26, 28, 30 và 34 mm để tổ chức 50 mẻ lưới thử nghiệm vào tháng 3 và tháng 
4 năm 2022, thu được 2.054 cá thể cá trích xương. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chiều dài tối ưu của cá trích 
xương đánh bắt là 100,5; 108,8; 117,2; 125,6 và 142,3 mm tương ứng với ngư cụ có kích thước mắt lưới 24, 
26, 28, 30 và 34 mm; hệ số chọn lọc 4,19; độ lệch chuẩn 19,1; chiều dài cá trích xương tham gia sinh sản lần 
đầu là 120 mm so với chiều dài tối ưu của cá đánh bắt bởi ngư cụ có kích thước mắt lưới 24, 26, 28, 30 và 34 
mm cho thấy, lưới rê có kích cỡ mắt lưới từ 30 mm trở lên là phù hợp để đánh bắt cá trích xương ở vùng biển 
ven bờ tỉnh Nghệ An.

Từ khóa: Cá trích xương, kích thước chọn lọc, kích thước mắt lưới, lưới rê đơn, Nghệ An. 

ABSTRACT
The study used the Holt (1963) method to determine the size selectivity of gillnet for herring (Sardinella 

jussieu) with diff erent mesh sizes. Five types of gillnet with 24, 26, 28, 30 and 34 mm mesh sizes were conducted 
in the coastal waters of Nghe An province, from March to April 2022. 50 trial batches were collected with a 
total of 2,054 samples of herring. The result showed that the optimum catch length of herring caught by gillnet 
with 24, 26, 28, 30, and 34 mm mesh sizes as 100.5, 108.8, 117.2, 125.6 and 142.3 mm, respectively, common 
selectivity factor (SFc) as 4.19 and common standard deviation (SDc) as 19.1. The length at fi rst maturity of 
female herring (120 mm) was compared to the optimum selection length of gillnet with mesh sizes of 24, 26, 
28, 30, and 34 mm, which indicated that gillnets with mesh size of greater than or equal to 30 mm would be 
appropriate for catching herring in the coastal waters of Nghe An province. 

Key words: Sardinella jussieu, size selectivity, mesh size, gillnet, Nghe An province.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Vùng biển Việt Nam có trên 100 loài hải 

sản có giá trị kinh tế phục vụ phát triển ngành 
khai thác hải sản [31] với các nghề khác nhau 
như lưới rê, lưới vây, lưới kéo, lưới chụp, câu 
và bẫy. Quy mô nghề khai thác có sự khác 
nhau đáng kể ở mỗi địa phương và mỗi vùng 
biển hoạt động. Trong đó, nghề lưới rê được sử 
dụng phổ biến nhất ở nước ta, chiếm khoảng 
36% tổng số tàu cá, hiện diện ở 28 địa phương 
ven biển và hoạt động trên mọi vùng biển của 
Việt Nam [11, 14]. Tùy thuộc vào năng lực tài 

chính, ngư dân có thể đầu tư tàu thuyền, ngư 
cụ và trang thiết bị khai thác với quy mô khác 
nhau nhưng nhìn chung nghề lưới rê hoạt động 
ở vùng biển ven bờ có mức đầu tư thấp, phù 
hợp với điều kiện sản xuất nhỏ nên được cộng 
đồng ngư dân ưa chuộng và sử dụng phổ biến ở 
Việt Nam [23, 32]. 

Ở Việt Nam, cá trích có khoảng 10 loài, 
trong đó có hai loại ưu thế là cá trích xương 
(Sardinella jussieu) và cá trích tròn (Sardinella 
aurita). Cá trích trưởng thành thường sống ở 
vùng nước sâu hơn, nhiệt độ thấp, độ muối cao 
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và cá chưa trưởng thành có xu hướng ngược 
lại [4]. Ở Vịnh Bắc Bộ, cá trích phân bố xung 
quanh đảo Bạch Long Vĩ vào cả mùa gió Đông 
Bắc và mùa gió Tây Nam. Mùa gió Tây Nam, 
cá trích có xu hướng di cư vào vùng biển ven 
bờ và các đảo. Mùa gió Đông Bắc, cá trích di 
cư ra xa bờ và tập trung nhiều ở các đảo [8]. 
Cá trích ở vịnh Bắc Bộ tham gia sinh sản khi 
có chiều dài từ 120 ÷ 190 mm, thời kỳ sinh sản 
kéo dài từ cuối tháng 4 đến hết tháng 8, sức 
sinh sản tuyệt đối dao động từ 6.100 ÷ 32.600 
trứng [4]. Trữ lượng nguồn lợi cá trích ở vùng 
biển vịnh Bắc Bộ ước tính khoảng 173,8 tấn 
vào mùa gió Tây Nam và 173 tấn vào mùa gió 
Đông Bắc. Cá trích chủ yếu được đánh bắt bằng 
nghề lưới vây, nghề chụp và lưới rê. Trong đó, 
nghề lưới vây và nghề chụp có sản lượng đánh 
bắt lớn trong khi nghề lưới rê chủ yếu đánh bắt 
cá trích vào mùa gió Tây Nam khi chúng di cư 
vào vùng biển ven bờ [8]. 

Lưới rê đơn được xem là ngư cụ đánh bắt 
thân thiện với môi trường và nguồn lợi thủy 
sản, có khả năng chọn lọc cao theo kích thước 
và đối tượng đánh bắt nên được khuyến khích 
phát triển, đặc biệt ở những vùng biển nhạy 
cảm và có mức đa dạng sinh học cao [30]. Ở 
những nước đang phát triển, đội tàu đánh cá 
quy mô nhỏ chủ yếu tập trung hoạt động khai 
thác nguồn lợi thủy sản ở vùng biển ven bờ với 
cường độ đánh bắt cao đã tác động lớn đến khả 
năng sinh sản, sinh trưởng và phát triển của các 
loài thủy sản, hậu quả là trữ lượng nguồn lợi 
thủy sản và sản lượng đánh bắt suy giảm trong 
khi ngư dân mong muốn duy trì thu nhập để ổn 
định cuộc sống, họ đã tăng sản lượng khai thác 
của mình bằng cách sử dụng lưới rê đơn có kích 
thước mắt lưới nhỏ hơn. Khả năng chọn lọc 
của lưới rê hay khả năng lựa chọn kích thước 
của đối tượng khai thác phụ thuộc rất lớn vào 
kích cỡ mắt lưới, khi sử dụng kích thước mắt 
lưới nhỏ hơn thì số lượng cá nhỏ, chưa trưởng 
thành bị đánh bắt càng nhiều hơn và ngược lại, 
dẫn đến khả năng bổ sung trữ lượng nguồn lợi 
thủy sản cho các vùng biển bị suy giảm [35]. 
Để hạn chế mức độ gây hại đến nguồn lợi cá 
chưa trưởng thành, các quốc gia thường kiểm 
soát kích thước mắt lưới hoặc độ mở mắt lưới 

ở các loại ngư cụ và có thể bao gồm cả đường 
kính chỉ lưới và loại vật liệu sản xuất lưới đánh 
cá [17, 19, 20]. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra 
và giám sát đối với hoạt động đánh bắt thủy 
sản của lực lượng chức năng và cơ quan quản 
lý thủy sản đóng vai trò quan trọng nhằm đảm 
bảo việc ngư dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy 
định đã được ban hành [23]. Để có cơ sở cho 
việc ban hành quy định về kích thước mắt lưới 
hoặc độ mở của mắt lưới nhằm xác định kích 
thước mắt lưới phù hợp với kích thước của cá 
trưởng thành thì việc nghiên cứu khả năng chọn 
lọc của ngư cụ và kích thước tham gia sinh sản 
lần đầu của cá cần được triển khai [23, 24, 33]. 

Ở nước ta, một số công trình đã nghiên 
cứu về khả năng chọn lọc của ngư cụ nhằm 
xác định kích thước mắt lưới phù hợp với kích 
cỡ của đối tượng đánh bắt ở một số nghề khai 
thác hải sản như lưới kéo [25, 26], lưới chụp 
[27], lưới rê [6], lưới đáy [7, 28], câu mực [22]. 
Chính phủ đã ban hành quy định kích thước 
mắt lưới tối thiểu được phép sử dụng để khai 
thác thủy sản trong đó có nghề lưới rê [1]. Với 
sự đa dạng về thành phần loài thủy sản ở vùng 
biển nước ta, việc quy định kích thước tối thiểu 
của mắt lưới rê cho từng đối tượng riêng biệt 
chưa mang lại hiệu quả trong công tác quản lý, 
một ngư cụ có thể đánh bắt nhiều đối tượng và 
mỗi đối tượng có kích thước tham gia sinh sản 
lần đầu khác nhau. Chính điều này đã và đang 
tạo áp lực lên các nhóm đối tượng thủy sản có 
tập tính giống nhau và bị đánh bắt bởi một loại 
ngư cụ với kích thước mắt lưới như nhau.

Tỉnh Nghệ An có chiều dài bờ biển 82 
km với 6 cửa sông, tổng diện tích vùng biển 
khoảng 4.230 hải lý vuông [13]. Vùng biển 
Nghệ An là một bộ phận thuộc vịnh Bắc Bộ 
- được xem là ngư trường trọng điểm của khu 
vực phía Bắc nước ta với tổng trữ lượng nguồn 
lợi hải sản khoảng 543.269 tấn, khả năng 
khai thác khoảng 256.308 tấn [15]. Với đặc 
điểm tự nhiên này đã tạo điều kiện khá thuận 
lợi cho phát triển kinh tế biển nói chung và 
phát triển ngành khai thác hải sản nói riêng. 
Theo đó, địa phương có 3.422 tàu cá, 17.006 
thuyền viên và sản lượng khai thác trong giai 
đoạn từ 2017 ÷ 2021 dao động từ 120.000 ÷ 
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193.000 tấn. Vùng biển tỉnh Nghệ An không 
lớn nhưng đội tàu quy mô nhỏ với chiều dài 
dưới 15 mét có 2.252 chiếc, chiếm 66% số tàu 
của địa phương chủ yếu hoạt động ở vùng biển 
ven bờ và vùng lộng, trong đó nghề lưới rê có 
1.403 chiếc, chiếm 62% đội tàu này [10]. Với 
cường độ đánh bắt lớn, ngư trường hoạt động 
hẹp, nguồn lợi thủy sản suy giảm đã thúc đẩy 
ngư dân đánh bắt tận thu, kích thước sản phẩm 
đánh bắt và sản lượng khai thác có xu hướng 
giảm nhanh đã ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế 
của cộng đồng ngư dân ven biển [5]. Do đó, 
việc đánh giá khả năng chọn lọc của lưới rê 
đánh bắt cá trích xương để xác định hệ số chọn 
lọc, kích thước mắt lưới hợp lý nhằm đảm bảo 
khả năng bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đảm bảo 
thu nhập của ngư dân là rất cần thiết trong bối 
cảnh hiện nay.
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Vùng biển nghiên cứu
Vùng biển ven bờ tỉnh Nghệ An là một trong 

những ngư trường trọng điểm của vịnh Bắc Bộ, 
trải dài trên 82 km, đi qua 03 huyện và 01 thị 
xã với 27 xã, phường ven biển. Vùng biển ng-
hiên cứu có gần 270 loài cá thuộc 91 họ, với 
62 loài có giá trị kinh tế cao, tổng trữ lượng cá 
biển khoảng 80.000 tấn. Trong đó, nhóm gần 
bờ có 121 loài với trữ lượng khoảng 30.000 ÷ 
35.000 tấn và nhóm cá xa bờ 146 loài, ước tính 
trữ lượng 50.000 tấn, 20 loài tôm với trữ lượng 
khoảng 610 ÷ 680 tấn, nguồn lợi ruốc khoảng 
1.500 ÷ 2.000 tấn, nguồn lợi mực khoảng 1.200 
÷ 1.500 tấn, ngoài ra còn trữ lượng ghẹ, nhuyễn 
thể và rong biển khá lớn [2, 12]. Với trữ lượng 
nguồn lợi hải sản dồi dào, đa dạng về thành 
phần loài và nhiều đối tượng có giá trị kinh 
tế cao [9] được đánh bắt bằng các loại ngư cụ 
khác nhau [5], trong đó nhóm cá nổi ven bờ 
chủ yếu đánh bắt bằng nghề lưới rê với đội tàu 
1.336 chiếc hoạt động [13]. 

2. Thu thập dữ liệu
Dữ liệu về thành phần sản phẩm, sản lượng 

và kích thước đối tượng đánh bắt được thu thập 
trên 5 tàu lưới rê đơn thuộc thị xã Cửa Lò với 
các thông tin cơ bản như sau:

- Tàu thuyền: Các tàu thu mẫu có chiều 
dài lớn nhất từ 5,7 ÷ 5,9 mét, thuộc nhóm tàu 

không phải đăng ký và cấp giấy phép khai thác 
thủy sản; công suất máy chính của 5 tàu như 
nhau, đều trang bị máy có công suất 16 HP do 
Trung Quốc sản xuất. Các tàu khảo sát thường 
hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven 
bờ thuộc 3 địa phương cấp huyện gồm Nghi 
Lộc, Cửa Lò và Diễn Châu.

- Ngư cụ: Mỗi tàu trang bị 15 tấm lưới rê 
đơn. Các mẫu lưới giống nhau về hệ số rút gọn 
(U = 0,58), vật liệu áo lưới (PA), đường kính 
chỉ lưới (d = 0,28 mm), vật liệu và đường kính 
dây giềng. Các thông số kỹ thuật khác nhau 
giữa các mẫu lưới như sau:

+ Mẫu lưới 1: Chiều dài mỗi tấm lưới 55,7 
mét; chiều dài vàng lưới 835,5 mét và kích 
thước mắt lưới m1 = 24 mm.

+ Mẫu lưới 2: Chiều dài dây giềng 60,3 mét; 
chiều dài vàng lưới 904,5 mét và kích thước 
mắt lưới m2 = 26 mm.

+ Mẫu lưới 3: Chiều dài dây giềng 64,9 mét; 
chiều dài vàng lưới 973,5 mét và kích thước 
mắt lưới m3 = 28 mm.

+ Mẫu lưới 4: Chiều dài dây giềng 69,6 mét; 
chiều dài vàng lưới 1.044 mét và kích thước 
mắt lưới m4 = 30 mm.

+ Mẫu lưới 5: Chiều dài dây giềng 78,9 
mét; chiều dài vàng lưới 1.183,5 mét và kích 
thước mắt lưới m5 = 34 mm.

Ngoài ra, kích thước phao và khối lượng 
của viên chì giống nhau giữa các mẫu lưới 
nhưng khác nhau về số lượng phao và chì trang 
bị cho mỗi tấm lưới.

- Thời gian thu thập dữ liệu: Nghiên cứu 
tiến hành thu thập dữ liệu 5 đợt với 50 mẻ lưới 
thử nghiệm vào tháng 3 và tháng 4 năm 2022 
tại vùng biển huyện Nghi Lộc, Diễn Châu và 
thị xã Cửa Lò của tỉnh Nghệ An. Trong đó, 
mỗi đợt thu số liệu của 10 tấm lưới ngẫu nhiên 
trong số 75 tấm lưới sử dụng (mỗi mẫu 2 tấm 
lưới). Mỗi ngày ngư dân tổ chức thực hiện 01 
mẻ lưới từ sáng sớm đến buổi chiều, thời gian 
hoạt động đánh bắt của ngư cụ ở mỗi mẻ lưới 
từ 5,0 ÷ 8,0 giờ, trung bình 6,5 giờ/mẻ lưới. 

- Phương pháp thu dữ liệu: Ngư trường 
hoạt động gần bờ và mỗi chuyến biển được 
thực hiện trong ngày nên toàn bộ ngư cụ và 
sản phẩm khai thác sau khi thu hoạch được đưa 
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lên boong tàu và chở về bờ để gỡ cá. Trực tiếp 
thu thập dữ liệu trên bờ, tại địa điểm mà ngư 
dân gỡ và bán cá cho thương lái. Mỗi mẫu lưới 
lấy 2 tấm lưới ngẫu nhiên để tách cá trích và 
đo chiều dài của toàn bộ cá thể cá trích (FL). 
Chiều dài cá trích được xác định theo hướng 
dẫn của Sparre [34] và được làm tròn đến 5 
mm. 

3. Phân tích số liệu
Lưới rê đánh bắt theo nguyên lý đóng, nghĩa 

là cá phải đóng vào mắt lưới. Theo nguyên lý 
này, mỗi kích cỡ mắt lưới nào đó chỉ đánh bắt 
cá với một giới hạn kích thước nhất định, nhóm 
cá nhỏ sẽ lọt qua mắt lưới và cá lớn sẽ không 
bị đóng vào lưới [21]. Theo đó, cá bị đánh bắt 
bởi lưới rê thường có 2 trạng thái đóng phổ 
biến gồm cá đóng vào lưới ngay sau xương 
đầu hoặc xương nắp mang và cá đóng vào lưới 
trước vây lưng. Khi đó, số lượng cá với chiều 
dài L bị đóng vào lưới với kích thước mắt lưới 
nào đó có dạng phân bố chuẩn và đồ thị chọn 
lọc có dạng hình chuông nên mô hình chọn lọc 
của lưới rê được xác định theo phương trình 
(10) [21].

Để đánh giá khả năng chọn lọc của 5 mẫu 
lưới với kích thước mắt lưới khác nhau (24, 26, 
28, 30 và 34 mm), hệ số chọn lọc và độ lệch 
chuẩn của chúng được xác định thông qua việc 
phân tích từng cặp mắt lưới có kích thước mắt 
lưới gần nhau nhất, khi đó sẽ có 4 cặp mắt lưới 
được sử dụng để tính toán (24-26), (26-28), 
(28-30) và (30-34).

Lôgarit tự nhiên tỷ số giữa số lượng cá (Ca 
và Cb) ở mỗi nhóm chiều dài bị đánh bắt bởi 
từng cặp mẫu lưới có kích thước mắt lưới khác 
nhau có quan hệ tuyến tính với chiều dài cá 
(biểu thức 1), với a và b là các hằng số [34].

Y = ln(Cb/Ca) = a + bL       (1)
Trong đó, Ca và Cb là số lượng cá ứng với 

mỗi nhóm chiều dài bị đánh bắt bởi ngư cụ có 
kích thước mắt lưới khác nhau theo từng tổ hợp 
mắt lưới.

Chiều dài tối ưu của cá đánh bắt (Lma và 
Lmb), hệ số chọn lọc (SF) và độ lệch chuẩn 
(SD) ứng với từng cặp mẫu lưới với kích thước 
mắt lưới gần nhau được xác định theo biểu 
thức (3, 4, 5 và 6).

Lma = -2[a.ma/b.(ma + mb)]       (3)
Lmb = -2[a.mb/b.(ma + mb)] = Lma(mb/ma) (4)
SF = - 2a/b.(ma + mb)       (5)
SD = [-2a.(mb – ma)/b.(ma + mb)]

1/2      (6)
Trong nghiên cứu này, sử dụng 5 loại kích 

thước mắt lưới khác nhau nên hệ số chọn lọc 
chung (SFc) được xác định theo biểu thức (7) 
[34].

SFc = -2 Σ[(ai/bi).(mi + mi+1)]/Σ[(mi + mi+1)
2]; 

i = 1 ÷ 4  (7)
Độ lệch chuẩn chung (SDc) chính là giá trị 

trung bình của độ lệch chuẩn của từng cặp kích 
cỡ mắt lưới và được xác định theo biểu thức 
(8) [34].

SDc = {1/(n-1) Σ [(2ai.(mi +1 – mi)]/[bi2.(mi + 
mi+1)]}

½  (8)
Chiều dài tối ưu của cá trích (100% cá thể 

bị đóng vào lưới) đánh bắt bởi nghề lưới rê đơn 
được xác định theo biểu thức (9) [34].

Lm = SFc.m; (m là kích thước mắt lưới)   (9)
Sau khi có các giá trị Lm và SDC, xác suất 

cá bị đánh bắt ứng với từng mẫu lưới được xác 
định theo phương trình chọn lọc (10) [21].

r(L) = exp[-(L – Lm)2/(2SDc
2)]     (10)

Trong đó, r(L) là xác suất cá bị đánh bắt; L 
là chiều dài cá đánh bắt; Lm là chiều dài tối ưu 
của cá bị đánh bắt bởi lưới rê và SDc là độ lệch 
chuẩn chung.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN

1. Phân bố chiều dài của cá trích xương
Sản phẩm thu được từ 50 mẻ lưới hoạt động 

đánh bắt tại vùng biển ven bờ tỉnh Nghệ An 
gồm 7.226 cá thể gồm cá trích, cá nục, cá mòi 
và cá bạc má. Số lượng cá trích xương đã thu 
thập và xác định chiều dài (FL) gồm 2.054 cá 
thể. Trong đó, số lượng cá đánh bắt lần lượt là 
377, 389, 409, 415 và 464 cá thể tương ứng với 
5 mẫu lưới với kích thước mắt lưới 24, 26, 28, 
30 và 34 mm. Chiều dài cá đánh bắt được dao 
động từ 65 ÷ 180 mm. Khi sử dụng kích thước 
mắt lưới lớn hơn thì chiều dài trung bình của cá 
bị đánh bắt lớn hơn. Tần suất chiều dài, tỷ lệ cá 
trưởng thành (>= Lmin) và chưa trưởng thành 
(< Lmin) bị đánh bắt bởi lưới rê có kích thước 
mắt lưới 24, 26, 28, 30 và 34 mm được thể hiện 
tại Hình 1 và Hình 2.
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Từ Hình 1 cho thấy: 
Phân bố chiều dài cá trích xương bị đánh 

bắt dao động trong khoảng 65 ÷ 180 mm và 
có sự khác nhau không đáng kể giữa các mẫu 
lưới. Phân bố chiều dài cá trích xương bị đánh 
bắt lần lượt là 65 ÷ 135 mm, 75 ÷ 160 mm, 80 ÷ 
160 mm, 95 ÷ 180 mm và 90 ÷ 180 mm tương 
ứng với các mẫu lưới có kích thước 24, 26, 28, 
30 và 34 mm.

Sự chênh lệch về kích thước mắt lưới không 
lớn giữa các mẫu lưới nên nhóm chiều dài cá 
đánh bắt cũng không khác nhau nhiều. Kết quả 
phân tích thống kê cho thấy, kích thước mắt 
lưới có quan hệ tuyến tính với chiều dài cá 
đánh bắt, mối quan hệ này có ý nghĩa thống 
kê (P < 0,05). Trên cơ sở lý thuyết chọn lọc 
[20], kích thước mắt lưới càng lớn thì khả năng 
chọn lọc của lưới rê càng cao hay chiều dài của 
cá càng lớn [6]. Như vậy, kết quả nghiên cứu 
này phù hợp với lý thuyết chọn lọc và các công 
trình đã công bố.

Từ Hình 2 cho thấy: 
Tất cả các mẫu lưới đều đánh bắt một lượng 

lớn cá trích xương có kích thước nhỏ hơn chiều 
dài tham gia sinh sản lần đầu. Kích thước mắt 
lưới càng lớn thì tỷ lệ cá chưa trưởng thành bị 
đánh bắt càng thấp. Tỷ lệ cá chưa trưởng thành 
bị đánh bắt lần lượt 94,2; 72,2; 60,4; 28,2 và 
14,7 % tương ứng với kích thước mắt lưới 24, 
26, 28, 30 và 34 mm.

So sánh với kết quả nghiên cứu ở vùng biển 
ven bờ huyện Quảng Điền [6], tỷ lệ cá chưa 
trưởng thành bị đánh bắt (28,7% và 3,1%) thấp 
hơn ở vùng biển ven bờ tỉnh Nghệ An (72,2% 
và 28,2%) khi sử dụng mắt lưới 26 và 30 mm. 
Điều này được giải thích là do môi trường sống, 

nguồn thức ăn ở mỗi vùng biển khác nhau nên 
độ béo của cá cũng khác nhau, nguồn thức ăn ở 
vùng biển vịnh Bắc Bộ nói chung và Nghệ An 
nói riêng dồi dào hơn vùng biển Miền trung, 
bao gồm cả tỉnh Thừa Thiên Huế [3]. 

Lưới rê được xem là ngư cụ được sử dụng 
phổ biến và có khả năng chọn lọc cao theo kích 
thước cá khi sử dụng kích cỡ mắt lưới phù hợp. 
Tuy nhiên, việc kiểm soát kích thước mắt lưới 
chưa hiệu quả nên ngư dân có khuynh hướng 
sử dụng mắt lưới nhỏ trong quá trình hoạt động 
dẫn đến tỷ lệ cá chưa trưởng thành chiếm tỷ lệ 
cao trong các mẻ lưới. Bên cạnh đó, theo quy 
định thì kích thước mắt lưới của lưới rê đánh 
bắt cá trích tối thiểu là 28 mm [1], nhưng có tới 
60,4 % cá trích có kích thước nhỏ hơn chiều 
dài tham gia sinh sản lần đầu (120 mm) bị đánh 
bắt. Điều này cho thấy, kích cỡ mắt lưới 28 mm 
chưa phù hợp để bảo vệ nguồn lợi cá trích.

3. Xác định các tham số chọn lọc của lưới 
rê đơn hoạt động tại vùng biển ven bờ tỉnh 
Nghệ An

Từ kết quả khảo sát chiều dài cá trích xương 
đánh bắt theo từng mẫu lưới với kích thước mắt 
lưới khác nhau và lôgarit tự nhiên tỷ lệ cá đánh 
bắt theo từng tổ hợp mắt lưới được thể hiện ở 
Bảng 1.

Chiều dài cá và kích thước mắt lưới khác 
nhau có mối quan hệ tuyến tính. Do đó, mô 
hình hồi quy tuyến tính phù hợp với dữ liệu về 
tỷ lệ cá đánh bắt.

Các tham số chọn lọc được xác định dựa 
vào từng tổ hợp kích cỡ mắt lưới 24-26, 26-
28, 28-30 và 30-34 mm. Hệ số góc (b), hệ số 
chặn (a), chiều dài tối ưu của cá trích (Lm), 
hệ số chọn lọc (SF), độ lệch chuẩn (SD) được 

Hình 1. Phân bố tần suất chiều dài cá trích xương 
đánh bắt bởi các mẫu lưới rê có kích thước mắt 

lưới 24, 26, 28, 30 và 34 mm.

Hình 2. Tỷ lệ cá trưởng thành (>= Lmin) và chưa 
trưởng thành (<Lmin) bị đánh bắt bởi các mẫu 

lưới rê.
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Bảng 1. Tần suất chiều dài cá và giá trị Lôgarit tỷ lệ cá trích xương bị đánh bắt bởi các mẫu lưới có 
kích thước mắt lưới 24, 26, 28, 30 và 34 mm

TL 
(mm)

Kích thước mắt lưới (mm) Lôgarit tỷ lệ số lượng cá đánh bắt
24 (a) 26 (b) 28 (c ) 30 (d) 34 (e) Ln(b/a) Ln(c/b) Ln(d/c) Ln(e/d)

65 1 0 1 0 0
70 3 0 0 0 0
75 8 1 0 0 0 -2,08
80 22 3 1 0 0 -1,99 -1,10
85 26 5 2 0 0 -1,65 -0,92
90 33 7 3 0 1 -1,55 -0,85
95 83 22 12 2 1 -1,33 -0,61 -1,79
100 63 43 33 8 3 -0,38 -0,26 -1,42 -0,98
105 51 66 57 23 12 0,26 -0,15 -0,91 -0,65
110 42 77 67 33 18 0,61 -0,14 -0,71 -0,61
115 23 57 71 51 33 0,91 0,22 -0,33 -0,44
120 11 37 47 49 33 1,21 0,24 0,04 -0,40
125 7 27 38 41 43 1,35 0,34 0,08 0,05
130 3 15 22 38 41 1,61 0,38 0,55 0,08
135 1 11 18 47 52 2,40 0,49 0,96 0,10
140 0 9 15 42 52 0,51 1,03 0,21
145 0 5 11 33 45 0,79 1,10 0,31
150 0 2 5 16 41 0,92 1,16 0,94
155 0 1 3 10 27 1,10 1,20 0,99
160 0 1 3 11 31 1,10 1,30 1,04
165 0 0 0 7 22 1,15
170 0 0 0 2 7 1,25
175 0 0 0 1 1
180 0 0 1 1

Tổng 377 389 409 415 464     

xác định từ phân phối tần suất chiều dài theo 
từng tổ hợp kích thước mắt lưới (Bảng 2). Hệ 
số tương quan (R2) được xác định dựa vào phân 
tích hồi quy tuyến tính giữa lôgarit tự nhiên tỷ 
lệ cá đánh bắt và chiều dài của cá, mối quan hệ 

này có ý nghĩa thống kê (P<0,05). Hệ số chọn 
lọc chung (SFC), độ lệch chuẩn chung (SDC) và 
chiều dài lựa chọn tối ưu của cá đối với từng cỡ 
mắt lưới rê đơn sử dụng trong nghiên cứu được 
trình bày trong Bảng 3.

Bảng 2. Các tham số hồi quy, chiều dài tối ưu của cá trích và hệ số chọn lọc của các mẫu lưới

m1 m2 a b R2 Lm1 Lm2 SF SD
24 26 -8,20 0,078 0,972 101,41 109,86 4,23 2,91
26 28 -3,20 0,028 0,971 111,04 119,58 4,27 2,92
28 30 -6,02 0,048 0,937 119,88 128,45 4,28 2,93
30 34 -4,14 0,032 0,969 120,64 136,72 4,02 4,01
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Bảng 3. Hệ số chọn lọc chung và kích thước chọn lọc tối ưu của cá ứng với từng kích thước mắt lưới 
24, 26, 28, 30 và 34 mm

SFC SDC L24 L26 L28 L30 L34
4,19 19,10 100,45 108,82 117,19 125,56 142,30

Khi sử dụng lưới rê đơn với kích thước mắt 
lưới khác nhau thì chiều dài tối ưu của cá trích 
xương đánh bắt cũng khác nhau và kích cỡ mắt 
lưới càng lớn thì chiều dài cá đánh bắt càng lớn. 
Trong đó, cặp ngư cụ với tổ hợp mắt lưới 24-
26 mm, đánh bắt được cá trích xương có chiều 
dài tối ưu là 101,4 và 109,9 mm; tương tự, tổ 
hợp 26-28 mm có chiều dài tối ưu là 111,0 và 
119,6 mm; tổ hợp 28-30 mm có chiều dài tối ưu 
119,9 và 128,4 mm; tổ hợp 30-34 mm có chiều 
dài tối ưu là 120,6 và 136,7 mm (Bảng 2). Như 
vậy, để đảm bảo nguồn lợi cá trích xương được 
bổ sung hàng năm, cần phải bảo vệ cá chưa 
trưởng thành và chỉ đánh bắt nhóm cá đã tham 
gia sinh sản thì ngư dân cần sử dụng lưới rê có 
kích thước mắt lưới từ 30 mm trở lên. Với kích 
cỡ mắt lưới này, chiều dài cá trích xương khai 
thác tối ưu là 125,6 mm lớn hơn so với chiều 
dài cá tham gia sinh sản lần đầu (120 mm) [4].

Hệ số chọn lọc (SF) của cá trích xương dao 
động trong khoảng từ 4,02 ÷ 4,28 (Bảng 2) và 
hệ số chọn lọc chung (SFC) là 4,19 (Bảng 3) 

gần giống với kết quả xác định tại vùng biển 
Thừa Thiên Huế là 3,3 [6]. Việc xác định hệ số 
chọn lọc theo chiều dài cá có vai trò quan trọng 
trong việc xác định kích thước mắt lưới phù 
hợp nhằm đánh bắt cá với nhóm chiều dài tối 
ưu [20, 21]. Các công trình nghiên cứu của các 
nhà khoa học đã chỉ ra rằng hệ số chọn lọc phụ 
thuộc rất nhiều yếu tố như tỷ lệ cá thành thục 
sinh dục, thời gian đánh bắt và độ sâu đánh bắt 
[18, 29]. Bên cạnh đó, hệ số rút gọn mắt lưới 
có mối liên hệ với thiết diện ngang thân cá, có 
tác động đến xác suất cá bị đóng vào lưới nên 
có ảnh hưởng đến hệ số chọn lọc [17, 20, 21, 
32]. Do đó, hệ số chọn lọc chung có sự sai lệch 
nhất định khi thử nghiệm ở các vùng biển với 
độ sâu ngư cụ hoạt động và thời gian đánh bắt 
khác nhau.

Tỷ lệ cá trích xương khai thác của từng 
cỡ mắt lưới được tính toán tương ứng với các 
nhóm chiều dài của cá và sử dụng các tham số 
đã tính toán để thiết lập các đường cong chọn 
lọc và được thể hiện tại Hình 3. 

Hình 3. Đường cong chọn lọc của cá trích xương khi sử dụng mắt lưới 24, 26, 30 và 34 mm.

Qua Hình 3 cho thấy, khoảng chọn lọc của 
lưới rê đơn tăng dần khi tăng kích thước mắt 
lưới. Vì vậy, việc nghiên cứu mức độ chọn lọc 
của lưới rê đơn có ý nghĩa rất quan trọng trong 
việc thiết kế ngư cụ, thiết lập quy định về kích 

thước mắt lưới được phép sử dụng cho cá trích 
xương nói riêng và các loài cá nói chung. Việc 
kiểm soát kích thước mắt lưới và chiều dài cá 
đánh bắt đóng vai trò quan trọng giúp nghề cá 
phát triển ổn định và bền vững [34]. 
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Hạn chế việc đánh bắt cá có chiều dài nhỏ 
hơn kích thước tham gia sinh sản lần đầu có 
vai trò rất quan trọng để phát triển nghề khai 
thác hải sản theo hướng bền vững. Đánh bắt cá 
có kích thước nhỏ, chưa trưởng thành sẽ gây 
áp lực lên quần đàn, do đó sẽ làm cho quần 
thể suy giảm và có thể biến mất theo thời gian 
[16]. Chiều dài tham gia sinh sản lần đầu của 
cá trích 120 mm [4] và chiều dài tối ưu khi sử 
dụng mắt lưới 30 mm là 125,6 được xem là phù 
hợp, trong khi kích thước mắt lưới 24, 26 và 
28 mm đánh bắt cá có chiều dài tối ưu nhỏ hơn 
chiều dài cá trưởng thành được xem bất hợp 
lý. Bên cạnh đó, khi sử dụng kích thước mắt 
lưới lớn (34 mm), chiều dài tối ưu của cá trích 
xương là 142,3 mm lớn hơn chiều dài tối thiểu 
được phép đánh bắt (120 mm), tỷ lệ cá chưa 
trưởng thành bị đánh bắt thấp nhất (14,7%) và 
sản lượng đánh bắt cao nhất (464 cá thể) so 
với các mẫu lưới khác. Như vậy, mẫu lưới có 
kích thước mắt lưới 34 mm có hiệu quả tốt nhất 
cả về khả năng chọn lọc (tỷ lệ cá chưa trưởng 
thành bị đánh bắt thấp) và sản lượng khai thác. 
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận
Phân bố chiều dài cá trích xương dao động 

trong khoảng 65 ÷ 180 mm và có sự khác nhau 
không đáng kể giữa các mẫu lưới. Phân bố 
chiều dài cá trích bị đánh bắt lần lượt là 65 ÷ 
135, 75 ÷ 160, 80 ÷ 160, 95 ÷ 180 và 90 ÷ 180 
mm tương ứng với các mẫu lưới có kích thước 

24, 26, 28, 30 và 34 mm.
Tất cả các mẫu lưới đều đánh bắt một lượng 

lớn cá với kích thước nhỏ hơn chiều dài tham 
gia sinh sản lần đầu. Kích thước mắt lưới càng 
lớn thì tỷ lệ cá chưa trưởng thành bị đánh bắt 
càng thấp. Tỷ lệ cá chưa trưởng thành đánh bắt 
lần lượt 94,2; 72,2; 60,4; 28,2 và 14,7 % tương 
ứng với kích thước mắt lưới 24, 26, 28, 30 và 
34 mm.

Hệ số chọn lọc của cá trích xương dao động 
trong khoảng từ 4,02 ÷ 4,28 và hệ số chọn lọc 
chung (SFC) là 4,19. Chiều dài tối ưu cá trích 
xương bị đánh bắt lần lượt là 100,45; 108,82; 
117,19; 125,56 và 142,30 mm tương ứng với 
mẫu lưới có kích thước mắt lưới 24, 26, 28, 30 
và 34 mm.

Khoảng chọn lọc của lưới rê đơn tăng dần 
khi tăng kích cỡ mắt lưới nên việc kiểm soát 
kích thước mắt lưới và chiều dài cá đánh bắt 
đóng vai trò quan trọng giúp nghề cá phát triển 
ổn định và kích cỡ mắt lưới phù hợp để đánh 
bắt cá trích xương từ 30 mm trở lên.

2. Kiến nghị
Khoảng chọn lọc và chiều dài tối ưu của cá 

khai thác bởi lưới rê đơn tăng dần khi sử dụng 
kích cỡ mắt lưới lớn hơn. Do đó, địa phương 
cần xem xét ban hành kích thước mắt lưới tối 
thiểu được phép sử dụng và kiểm soát hoạt 
động khai thác nguồn lợi thủy sản ở vùng biển 
ven bờ nhằm bảo vệ nguồn lợi cá trích xương, 
đảm bảo sự phát triển ổn định của nghề cá.
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